
STT Họ tên HS NĂm sinh Lớp Địa chỉ Trị giá Đối tượng Ký tên

01 Kiều Hoàng Anh 31/12/2011 6A4 xã Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

02 Trần Như Ái 02/11/2011 6A4 Kinh 11 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

03 Trần Thị Liễu Ca 21/01/2011 6A4 xã Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

04 Phan Hoàng Dương 24/08/2010 6A4 Kinh 13 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

05 Kiều Nhật Hào 10/09/2011 6A4 xã Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

06 La Nhật Hào 21/10/2011 6A4 Kinh 11 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

07 Nguyễn Nhật Hào 13/10/2010 6A4
Ấp Kinh 11  Xã Vĩnh 

Thuận
50,000 Khó khăn

08 Đặng Thu Hiền 11/04/2011 6A4 U Minh Thượng 50,000 Khó khăn

09 Trần Gia Huy 22/03/2011 6A4 Kinh 11 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

10 Phan Hoàng Kha 20/12/2011 6A4 Kinh 13 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

11 Đinh Hoàng Khang 28/11/2011 6A4 Kinh 11 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

12 Nguyễn Trọng Khang 22/05/2011 6A4 Kinh 11 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

13 Nguyễn Quốc Khánh 17/03/2011 6A4 Kinh 11 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

14 Đặng Phương Kỳ 04/12/2009 6A4 Kinh 13 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

15 Nguyễn Thiên Long 11/12/2011 6A4 Kinh 9 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

16 Trần Minh Luân 06/08/2011 6A4 Kinh 11 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

17 Dư Nghị Công Lý 20/12/2011 6A4 Kinh 11 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

18 Trần trúc Mai 08/02/2010 6A4 UMinh Thượng 50,000 Khó khăn

19 Châu Thị Diễm My 09/12/2011 6A4 Kinh 13 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

20 Lê Cẩm My 04/11/2011 6A4
Kinh1 14 - Vĩnh 

Thuận
50,000 Khó khăn

21
Nguyễn Thị Quỳnh 

My
29/10/2011 6A4 Kinh 11 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

22 Võ Văn Nghị 27/08/2011 6A4 Kinh 13 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

23 Lê Minh Nhựt 02/11/2011 6A4 Kinh 13 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

24 Bùi Lê Ngọc Phụng 23/01/2011 6A4
Đòn Dong - Vĩnh 

Thuận
50,000 Khó khăn

25 Trần Như Quỳnh 29/11/2010 6A4 Kinh 9 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

26 Võ Hoàng Sang 30/10/2011 6A4 Kinh 13 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

27 Huỳnh Thị Thu Thảo 27/04/2011 6A4 Kinh 9 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

28
Nguyễn Thị Thanh 

Thảo
19/08/2011 6A4 Xã Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

29 Phan Thị Thanh Thảo 05/03/2011 6A4 Kinh 9 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

30 Võ Thị Anh Thư 19/11/2011 6A4 Kinh 13 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn
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31 Nguyễn Thủy Tiên 27/05/2011 6A4  U Minh Thượng 50,000 Khó khăn

32 Trần Khánh Toàn 18/11/2011 6A4 Kinh 13 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

33 Trần Quốc Trạng 18/06/2011 6A4 Kinh 11 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

34 Lê Hoàng Tuy 20/02/2011 6A4 Kinh 11 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

35 Trương Thị Tường Vy 02/05/2011 6A4 Kinh 13 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

36 Võ Thị Hoài Yến 27/12/2010 6A4 Cà Mau 50,000 Khó khăn

37 Vủ Thị Trâm Anh 29/12/2010 7B3 Kinh 13 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

38 Nguyễn Tất Cả 10/04/2010 7B3 Kinh 9 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

39 Nguyễn Công Chánh 14/03/2010 7B3 Kinh 9 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

40 Phan Thị Huyền 30/04/2010 7B3 Kinh 11 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

41 Nguyễn Thị Diễm My 08/06/2010 7B3 Kinh 11 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

42 Đặng Hướng Nghiệp 04/08/2010 7B3  UMT, KG 50,000 Khó khăn

43 Nguyễn Văn Nhã 24/09/2010 7B3 Kinh 11 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

44 Lê Thị Mỹ Quỳnh 15/04/2010 7B3 Kinh 11 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

45 Nguyễn Văn Quý 24/09/2010 7B3 Kinh 9 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

46 Nguyễn Thị Kiều Thi 26/11/2010 7B3 Kinh 13 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

47 Nguyễn Minh Thuận 07/03/2010 7B3 Kinh 9 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

48 Nguyễn Thị Tiên 01/03/2008 7B3 Kinh 11 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

49 Nguyễn Kim Tiền 13/11/2010 7B3 Kinh 11 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

50 Lý Hoàng Tính 12/10/2010 7B3 Kinh 9 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

51 Lê Thị Ái Vi 24/04/2010 7B3 Kinh 11 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

52 Hoàng Minh Vương 16/07/2009 7B3 Kinh 11 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

53 Nguyễn Thị Ngọc Yến 21/10/2010 7B3 Kinh 11 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

54 Huỳnh Tuấn Anh 12/07/2009 8C4 Kinh 11 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

55 Nguyễn Việt Anh 28/08/2009 8C4 Kinh 11 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

56 Đặng A Băng 18/05/2007 8C4 Kinh 11 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

57 Văn Thị Hồng Đoan 21/03/2009 8C4 Kinh 11 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

58 Nguyễn Gia Hạo 01/04/2009 8C4 Kinh 13 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

59 Huỳnh Minh Hiếu 17/03/2009 8C4 Kinh 9 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

60 Nguyễn Trung Hiếu 17/02/2009 8C4 Kinh 11 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

61 Phan Trọng Hiếu 03/02/2009 8C4 UMT, KG 50,000 Khó khăn

62 Nguyễn Phi Hổ 06/01/2009 8C4 Kinh 13 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

63 Hồ Toàn Huy 11/08/2009 8C4 Kinh 13 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

64 Võ Chí Huy 22/07/2009 8C4 Kinh 9 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn
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65 Lê Minh Khá 03/02/2009 8C4 Kinh 11 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

66 Trần Gia Khắc 07/11/2008 8C4 Kinh 11 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

67 Bùi Vĩ Khiêm 14/05/2009 8C4 Kinh 11 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

68 Nguyễn Hoài Khiêm 19/05/2009 8C4 Kinh 11 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

69 Lê Văn Lộc 12/02/2008 8C4 Kinh 11 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

70 Nguyễn Thúy Muội 24/12/2008 8C4 Kinh 11 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

71 Trần Thảo My 03/03/2009 8C4 Kinh 9 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

72 Trần Chúc Ngân 06/08/2009 8C4 Kinh 9 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

73 Lê Thị Mộng Nghi 05/03/2009 8C4 Kinh 11 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

74 Lê Nguyễn 28/11/2008 8C4 Kinh 9 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

75 Trần Thiện Ngư 14/06/2009 8C4 Kinh 11 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

76 Nguyễn Thị Bích Như 14/12/2009 8C4 Kinh 11 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

77 Lê Thái 05/05/2008 8C4 Kinh 11 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

78 Nguyễn Thị Tròn 12/01/2009 8C4 Kinh 11 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

79 Kiều Thị Thanh Trúc 23/05/2009 8C4 Kinh 11 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

80 Nguyễn Thị Thúy Vân 09/05/2009 8C4 Kinh 11 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

81 Đinh Nhựt An 24/11/2007 9D3 Kinh 11 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

82 Phạm Thị Mỷ Ái 21/01/2008 9D3 Kinh 11 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

83 Vủ Thị Bích Chân 05/12/2008 9D3 Kinh 13 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

84 Lê Thị Mỹ Chi 05/07/2008 9D3 Kinh 11 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

85
Trương Thị Kim 

Cương
23/01/2008 9D3 Kinh 11 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

86 Hoàng Chúc Duy 29/05/2008 9D3 Kinh 11 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

87 Trần Khánh Duy 05/01/2006 9D3 Kinh 11 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

88 Trần Tuấn Duy 01/04/2008 9D3 Kinh 11 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

89 Phạm Thị Mỹ Duyên 18/06/2008 9D3 Kinh 11 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

90 Nguyễn Quốc Hạo 19/08/2007 9D3 Kinh 11 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

91 Võ Thành Huy 16/08/2008 9D3 Kinh 13 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

92 Phan Văn Kha 15/02/2007 9D3 Kinh 11 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

93 Trần Duy Khánh 20/07/2007 9D3 Kinh 11 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

94 Nguyễn Phúc Lâm 16/11/2007 9D3 Kinh 13 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

95 Nguyễn Hữu Luân 11/12/2008 9D3 Kinh 11 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

96 Nguyễn Trọng Nghĩa 16/10/2008 9D3 Kinh 11 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

97 Lê Thị Thảo Nguyên 07/12/2008 9D3 Kinh 11 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

98 Lê Văn Quốc 21/12/2008 9D3 Kinh 11 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn
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99 Lê Thị Diễm Thi 13/10/2008 9D3 Kinh 11 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

100 Trần Trọng Trí 11/05/2008 9D3 Kinh 9 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

101 Nguyễn Thanh Tỷ 09/07/2008 9D3 Kinh 9 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

102 Nguyễn Thị Thảo Vi 19/04/2008 9D3 Kinh 13 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

103 Nguyễn Văn Vui 05/06/2008 9D3 Kinh 11 - Vĩnh Thuận 50,000 Khó khăn

5,150,000

            Vĩnh Thuận, ngày 07 tháng 9 năm 2022

Cộng

Bằng chữ: Năm triệu một trăm năm chục ngàn đồng.


